1. Đánh giá tình hình kinh tế New Zealand từ cuối năm 2008 tới nay
(1). Tình hình kinh tế trong bối cảnh suy thoái:

- Suy thoái sớm: New Zealand bắt đầu chịu khủng khoảng từ quý I/2008, sớm hơn so với các đối tác của mình khi mà hạn hán làm giảm sản lượng của các nông trại và các ngân hàng tăng lãi suất cho vay khiến cho thị trường nhà đất ở New Zealand bắt đầu đóng băng. Cho tới cuối năm 2008, nền kinh tế tuy tăng trưởng ở nhịp độ 3,6% song nguồn lãi chính thu được do tăng giá sữa xuất khẩu đã chiếm tới 20% trong cơ cấu lãi xuất khẩu. Nền kinh tế New Zealand được đệm bởi giá nông sản tăng trong một thời gian ngắn kể từ khủng hoảng giá lương thực từ 2008 thì nay đệm giảm sóc với suy thoái toàn cầu đã bị dỡ bỏ bởi giá nông sản giảm và du lịch một ngành đóng góp gia tăng vào 10%, GDP cũng giảm theo. Tập đoàn Fonterra, nhà xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới vừa mới thông báo rằng có thể phải thanh toán cho nông dân giảm đi 12% giá sữa trong năm tới 2010. Lòng tin của giới doanh nghiệp đang nằm ở mức thấp nhất và tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất trong vòng 6 năm nay. Tập đoàn siêu thị có doanh thu lớn nhất New Zealand The Warehouse cho biết doanh thu giảm 2,8% trong quý này bởi người tiêu dùng siết chặt chi tiêu.

- Lãi từ xuất khẩu: kim ngạch xuất khẩu giảm, đẩy mức thâm hụt tài khoản vãng lai lên tới 8,9% GDP do chi tiêu quốc gia lớn hơn so với lãi. Trong báo cáo ngày 26/5, của Cục Thống kê, Thâm hụt thương mại giảm một phần do New Zealand cắt giảm nhu cầu nhập khẩu. 

- Giảm thuế: Bộ trưởng tài chính Bill English trong tháng 4  đã công bố rằng CP sẽ xem xét lại việc có nên nỗ lực với mục tiêu giảm thuế trong 2010 và 2011 hay không, song ngay trong báo cáo Ngân sách 2009 công bố hôm 28/5 đã xác nhận sẽ xoá bỏ kế hoạch này cho tới khi các điều kiện kinh tế cho phép. Trong khi đó, CP cũng đang cam kết cho thêm vốn đầu tư với hy vọng tạo thêm việc làm và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế của đất nước trong năm tới. Trong tháng 2 vừa qua, CP công bố chi thêm 500triệu USD cho trường học, hệ thống đường cao tốc, nhà ở dân sinh và công bố sẽ dành tiếp 5 Tỷ USD cho đường xá và xe lửa trong ba năm tiếp theo. Để bù đắp cho các khoản thâm hụt, CP đã bán ra 10 tỷ trái phiếu trong niên hạn tài chính kết thúc vào tháng 30/06/2010 và trong năm nay là khoảng 5,5Tỷ USD (điều này, cũng ko khác gì so với chính sách tài khoá hiện tại của CP Mỹ và Anh).

- Triển vọng kinh tế trong quý II còn khá ảm đạm hơn so với quý I, tỷ giá thấp hơn một chút, xuất khẩu thì hỗn độn bởi những ảnh hưởng của các công bố gần đây của Mỹ và EU trong việc trợ giá cho nông dân xuất khẩu sữa, điều mà New Zealand đã từ bỏ từ 30 năm. New Zealand đã điều chỉnh lại mức tăng trưởng năm 2009 xuống -2,8% do nhận thấy cả đầu tư và xuất khẩu thực đều thấp, trong cơ cấu tăng trưởng, chỉ có điểm sáng nhất trong thời hạn gần nhất đó là chi tiêu của CP. 

Nhìn vào cơ cấu các ngành kinh tế có thể nhận thấy: Có rất ít ngành kinh tế thoát khỏi vòng suy thoái. Khu vực sản xuất hàng hoá chịu tổn thất nặng nề nhất bởi nhu cầu trong nước giảm mạnh và liên tục trong vòng hơn 1 năm qua. Điểm cực yếu và có tính toàn cầu hiện tại là vấn đề nhu cầu nội địa giảm mạnh và lan toả. GDP trong lĩnh vực sản xuất giảm 7,3% với 9 ngành giảm trong 2008 thậm chí tình hình còn xấu hơn trong 2009. Nguyên nhân chủ yếu là do sốc lớn đối với hầu hết các nhà bán buôn và bán lẻ sau khi bị sụp giảm mạnh về doanh thu. Trong khi đó, ngành xây dựng cũng giảm mạnh (trên 20%) do tình trạng đóng băng của thị trường địa ốc. 
Bán lẻ: Các nhà bán lẻ đều cảm nhận đủ các hiệu ứng từ người tiêu dùng, vào tháng 2 vừa qua, xu thế bán đã giảm đi 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tình hình còn chưa thể cải thiện trong 2009. Bảng cân đối tiêu dùng co lại và gia tăng thất nghiệp đang là những dấu hiện cảnh báo hiện tại trên bảng cân đối này. Giảm thuế, giá xăng dầu giảm và tỷ lệ lãi xuất hơn đang đều có tác dụng tăng chi tiêu, sự gia tăng của người nhập cư cũng là những dấu hiệu tích cực. Trong cơ cấu bán lẻ, tương tự như 2008, các mặt hàng tiêu dùng lâu bền là khó xác định, còn hàng nhạy cảm và giá thấp hơn như lương thực, tạp phẩm và đồ uống là chắc chắn thể hiện tình hình bán lẻ yếu kém.

Sản xuất: Cả sản xuất trong nước và xuất khẩu trên đà lao dốc, sản lượng sản xuất chính thức từ báo cáo hàng quý cho thấy những dấu hiệu cảnh báo đó là: Dự trữ nguyên liệu và thành phẩm quá cao do không bán được hàng; Công suất sản xuất ở mức máy chạy không; có sự xáo trộn lớn trên 40% các doanh nghiệp sản xuất chỉ sử dụng hết 20% công suất sản xuất; Các doanh nghiệp không thấy khả năng hoàn vốn trong ngắn hạn, các đơn hàng nhận được giảm tới mức thấp nhất; còn sự lo lắng khác đó là trên 50% các doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm nhân công trong vòng quý tới trong khi chỉ có 5% doanh nghiệp là tăng thêm lao động.

Nông nghiệp: Mặt cung phản ứng trở lại với một số thị trường chủ lực góp phần làm giảm đi tác động của giá từ khủng hoảng toàn cầu. Giá sữa ổn định trong thời gian gần đây cho thấy triển vọng tăng cung chậm. Điều này cho phép xem xét lại giá thanh toán cho nông dân dự báo ở mức 5,3$/ kg sữa rắn trong niên vụ 80/09 và 4,9 USD / sữa rắn trong niên vụ 09/10. Tiếp đó, giá thịt cừu tăng trong các dự báo trước là 4,5 USD/ kg giá quốc tế sẽ còn tiếp tục giữ được ở mức cao do cung của thế giới hạn chế trong khi giá thịt bò Mỹ khá giao động phản ánh các điều kiện về cầu cũng có sự dịch chuyển. 

Xây dựng: Mức giảm 31% trong xây dựng dân dụng cho thấy giá trị thực của các công trình xây dựng trong năm 2009 giảm đi 20% so với 2008. Mặc dầu các hoạt động của ngành đều ở mức thấp, song các chỉ số đưa ra cho thấy ngành này còn tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Xu hướng giảm thiểu còn tiếp tục kéo dài trong khoảng 20 tháng kể từ 2/2009 và thấp hơn tới 45% so với mức cùng kỳ 1 năm trước. 

Vận tải: Suy thoái thể hiện ở giảm các hoạt động dịch vụ vận tải. Khối lượng vận tải giảm cả ở nhu cầu trong và ngoài nước. Sự suy giảm còn tiếp tục kéo dài về nhu cầu vận chuyển trong nước bởi dự báo trong năm nay nhập khẩu sẽ giảm về lượng là 20%. Trong khi đó xuất khẩu có thể giảm 8,5%. Hơn thế, sự phục hồi rất nhỏ trong thương mại lại được dự báo là tới tận nửa cuối 2010. Triển vọng này của ngành càng cắt gọt thêm vào đầu tư của ngành. Số xe tải đăng ký vận chuyển trong quý I giảm 50% so với cùng kỳ.

Du lịch: Lượng khách du lịch tới New Zealand giảm bởi suy thoái và thất nghiệp toàn cầu tăng tác động ngược tới du lịch. Trong quý I, giảm 3,5% trước dịp lễ Phục sinh. Sự suy giảm này còn tiếp tục nới rộng khi lượng khách từ Bắc mỹ, Châu Âu và châu Á ngày càng ít đi. Hy vọng với giá xăng dầu giảm, giá vé hàng không quốc tế giảm sẽ có sự phục hồi sớm của ngành này.

(2). Những can thiệp của chính phủ:


Trong báo cáo sau sáu tháng nhậm chức của ông Thủ tướng John Key và CP Đảng Dân tộc, mặc dầu nhận định kinh tế toàn cầu suy thoái, song suy thoái này không gậy thiệt hại cho New Zealand nặng nề như đối với các đối tác của nó, tương lai của nền kinh tế New Zealand là khá sáng sủa và New Zealand có thể tận dụng nó làm cơ hội để đẩy nhanh các triển vọng cho New Zealand. Vào tháng tư/ 2009, dự báo thay thế cho dự báo 6 tháng trước đó đã điều chỉnh sự tăng trưởng của kinh tế thế giới từ trong 2009 từ 3% xuống 1,3%, các đối tác của New Zealand dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 2% thay vì mức 3% trước đó. Điều sống còn đó là các dự báo đối với New Zealand cũng xấu đi trong ngắn hạn cho tới trung hạn. CP đã có hai cách tiếp cận đầy góc cạnh để định hình ra các vấn để phải tiến hành khẩn cấp trên bờ vực suy thoái trong khi vẫn tiếp tuc chuẩn bị đón nhận sự phục hồi của nền kinh tế, CP đã chống trọi lại sự phản đối khi bỏ qua một số trật tự ngân sách và cảm nhận kinh tế tốt để tiếp tục theo đuổi các kế hoạch chống suy thoái, các biện pháp khẩn cấp đó là: 

(1) Duy trì bảo lãnh tiền gửi cá nhân và tổ chức cho hệ thống ngân hàng;

(2) Thực hiện gói kích thích việc làm có tên Restart để giải quyết thất nghiệp;

(3) Chi ngay 500 triệu USD  theo lộ trình nhanh đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng để kích thích kinh tế;

(4) Triển khai gói 500 triệu USD cứu trợ cho các doanh nghiệp nhỏ;

(5) Triển khai chương trình 9 ngày làm việc trong 2 tuần nhằm bảo đảm việc làm ở các doanh nghiệp đang gặp khó khăn;

(6) Cắt giảm thuế thu nhập cá nhân tạo cho người New Zealand có thu nhập bình quân tiếp kiệm khoảng 18 USD/tuần;

(7) Khởi động Kế Hoạch Xây dựng Cơ sở Hạ tầng bằng việc đầu tư khẩn cấp cho xây dựng hệ thống đường cao tốc (1 tỷ USD/năm trong 10 năm) và đặt ra mô hình đầu tư ưu đãi cho hệ thống thông tin dải rộng cực nhanh;

Với những can thiệp của CP, bức tranh kinh tế-XH thể hiện trên các chỉ tiêu chính như sau:

- Thất nghiệp hiện tại ở mức 5,0% tăng lên từ mức 4,7% cuối quý I. Kế hoạch tăng trưởng và việc làm của CP nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động trong khủng khoảng song không phải là nhiệm vụ dễ thực hiện, Hội nghị cấp cao về việc làm đã đưa ra hướng thực hiện với lộ trình nhanh các dự án đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế để thu hút lao động cho các dự án và được hỗ trợ bởi gói Restart.

- Hệ thống ngân hàng có định dạng tương đối tốt bởi các kế hoạch đã được thực thi: (1) Chương trình bảo lãnh tiền gửi cá nhân và các tổ chức; (2) Không giống như chính phủ anh và Mỹ, New Zealand không bơm hàng trăm tỷ Đôla cho việc mua lại các thể chính đang sụp đổ; và thực tế đó là hệ thống ngân hàng tại New Zealand được xếp hạng vào các Ngân hàng tốt nhất trên thế giới; (3) sự ổn định của hệ thống tài chính cho phép New Zealand những lợi thế lớn để vươn lên đỉnh của quá trình suy thoái điều này tạo cho cơ sở xuất khẩu của New Zealand;

- Cùng với đó tỷ giá hối đoái lại vận hành theo hướng có lợi cho New Zealand mặc dầu tỷ giá có giảm khá mạnh song vẫn tạo thuận lợi cho các nhà xuất khẩu; 

- Chính sách tiền tệ của New Zealand hoạt động rất hiệu quả. Tỷ lệ lãi suất đã có thời gian dài để rơi xuống và đã giảm rất nhanh (kể từ 23/07/08 đến nay, sau 07 lần cắt giảm tỷ lệ này đã giảm từ 8,25% xuống còn 2,5%, trong đó 03 lần cắt từ đầu 2009) song các lợi ích thì đã đem lại cho những người gửi tiền Kiwi. So với cùng thời điểm này của năm ngoái, lượng tiền mà người New Zealand trả cho các khoản cấm cố đã giảm đi 4 tỷ USD.

2. Nhận định và dự báo về triển vọng phục hồi của kinh tế New Zealand:
Có thể nhận định kinh tế New Zealand chưa sẵn sàng bước vào thời kỳ phục hồi cho tới tận cuối năm 2010. Những dự báo chính thức nhất về kinh tế nước này được thể hiện chính xác nhất trong Bản Ngân sách 2009, do phó thủ tướng, Bộ Trưởng Tài chính Bill English công bố ngày 28/5. Theo nhận định của ông này, nền kinh tế đang rơi vào”suy thoái dữ dội”, xét trên các yêu tố tăng trưởng, thất nghiệp, tiêu dùng cá nhân và giá nhà thì tất cả đều đang bị thương tổn. Ngân sách Tài chính đặt ra những bước tiếp theo cho kế hoạch phục hồi kinh tế New Zealand: 

(1) Văn phòng quản lý nợ quốc gia dự báo sẽ phái hành trái phiếu trong niên khoá 2009- 2010 là 8,5 Tỷ USD và mức phát hành trái phiếu hàng tuần là 150- 200 triệu USD/ tuần; 

(2) Trong vòng 4 năm, tổng mức dư nợ CP là sẽ tăng tới mức 78,46 tỷ  USD tăng 34,25 tỷ USD , như vậy là nợ chiếm 38,7% GDP vào năm 2013 là mức độ xếp loại theo S&P là đủ dưới mức giám sát được để đảm bảo có sự nâng cấp (Theo xếp loại uy tín ngày 27/5 của S&P, New Zealand được loại AA+ và ổn định hơn so với xếp loại hồi tháng giêng của cty này, tuy nhiên với xếp hạng đó, triển vọng là nằm trong khoảng từ tín hiệu tiêu cực cho tới ổn định được sau khi CP NZ kiềm chế được chi tiêu). Bill English cho rằng một số người gọi Ngân sách là “Công việc cắt và xén ngân khố”, song chi tiêu đã vượt quá 3 Tỷ. Cân đối nghiệp vụ không kể lãi và lỗ như là đầu tư của quỹ phúc lợi xã hội cho năm 2009/10 là 7,7 tỷ Thâm hụt, tiếp theo thâm hụt 2010/11/ là 9,2 tỷ USD, 9,5 tỷ và 8,4 tỷ thâm hụt trong 2 năm tiếp theo. CP đã chi góp cho quỹ tiền lương hưu là 259 triệu USD- một mức nhỏ so với mức 2 tỷ khi thặng dư và theo mục tiêu hiện tại và duy trì trong vòng 10 năm.

(3) Cùng theo dự báo của báo cáo Ngân sách này, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ 5% ở mức hiện tại tới mức đỉnh là 8% với lượng thất nghiệp trong khoảng từ 180.000 (tháng 9/2010)- 200.000 người (mức đỉnh không rõ ràng về mặt thời gian) và kịch bản xấu nhất là ở mức 9,5% rồi dừng tại đó khi nền kt bắt đầu phục hồi từ từ và chậm chạp. Mua sắm của hộ gia đình và giá nhà sẽ tiếp tục giảm thêm trong vòng hai năm tiếp theo.

(4) Theo một số nhà kinh tế trong lĩnh vực tài chính, ngân sách tài chính sẽ có thể còn quá u ám và thâm hụt Ngân sách cũng như nợ nước ngoài còn có thể vẫn nằm ở mức dự báo trên đây và thâm chí ngân sách còn thâm hụt còn vượt quá mức dự báo và mức sụt giảm của GDP có thể lên tới 50 Tỷ USD (Mức GDP 2008 là 147tỷ $).

(5) Thị trường cổ phiếu giảm di 1,7% sau khi Bill English công bố cắt giảm nguồn bổ sung cho quỹ lương hưu cho tới tận khi Cp đạt tới tình thế thặng dư ngân sách mà mặc dù không dự báo những cũng có thể tính là phải chờ 11 năm nữa.

(6) Lòng tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng đã có cải thiện từ tháng Tư và bức tranh có vẻ khả quan hơn so với các đối tác thương mại khác;

(7) Dự báo ngân sách trong thời hạn gần và hiện thực nhưng lộ trình phục hồi là nằm khá xa ở phía trước và còn dãn ra một chút.

(8) Chi tiêu của CP mặc dầu là không quyết liệt song cũng cần được điều chỉnh lại cho phù hợp. Hầu hết các kế hoạch chi tiêu đầu tư cho đường xá (5 tỷ USD trong 3 năm) và nhà ở biệt thự (323triệu USD) đã được xem xét cắt giảm.

(9) Không giống Úc, NZ không có kế hoạch chi tiêu CP mới và lớn để khích thích nền kinh tế.

(10) CP cũng đã công bố về việc hoãn kế họach cắt giảm thuế 2 năm với lý do chúng ta cần có sự thực thi về kinh tế hoành tráng hơn trong vòng vài năm trước khi CP làm nó phục hồi.


Tuy nhiên, theo nhận định của cá nhân ông Bill Engligh tại báo cáo này, NZ sắp ra khỏi thời kỳ chạm đáy suy thoái và có sự phục hồi yếu sẽ bắt đầu vào cuối năm 2009 với các thông số cho tới năm TC kết thúc vào tháng 3/2010, kinh tế giảm 1,7% và sự phuc hồi yếu vào khoảng 1,8% sau 1 năm (Kịch bản xấu nhất đó là sẽ giảm 2,8% vào năm TC kết thúc tháng 3/2010. Với tỷ lệ thất nghiệp ở mức đỉnh 9,5%). Dự báo giá nhà vẫn tiếp tục giảm 9% trong một năm tới tới 3/2009 và giảm tiếp 8% trong năm tới, 4% trong năm tiếp theo phản ánh tình trạng thất nghiệp. Gía nhà giảm tạo cho mọi người cảm thấy nghèo đi và giảm khả năng vay mua nhà để chuyển sang các chi tiêu mới. Tiêu dùng cá nhân dự báo giảm 1,3% tới 3/2010 và còn giảm mạnh hơn nữa trong năm tiếp theo trước khi bắt đầu phục hồi. 

